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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA VI
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN: TƯ TƯỞNG KINH TRƯỜNG BỘ

MÃ MÔN: PALI301; MÃ LỚP: 206.TX.PALI301.1.1
GIẢNG VIÊN: NS.TS.TN. PHỤNG LIÊN

THỜI GIAN THI: NGÀY 03/09/2022 TỪ 09h00 - 10h30; PHÒNG THI: GĐ. A (Tầng hầm)

STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0420000276 Lê Kim Hồng Phúc Minh Huệ

2 0520000185 Nguyễn Thị Hương Huệ Hoa

3 0520000379 Biện Thị Thanh Tuệ Thanh

4 0620000002 Trần Bình An T. Tâm Duyệt

5 0620000004 Võ Ngọc Ẩn T. Tịnh Thanh

6 0620000008 Trần Thị Ngọc Ánh Hoa Minh

7 0620000009 Dương Thị Ngọc Ánh TN. Huệ Trạm

8 0620000011 Dương Văn Ánh T. Đồng Hoa

9 0620000016 Đoàn Văn Bảo T. Nhuận Trọng

10 0620000020 Tống Thị Bảy TN. Phước Tín

11 0620000022 Bùi Ngọc Bích Ngọc Linh

12 0620000023 Hà Thị Xuân Bích TN. Vạn Ngọc

13 0620000024 Nguyễn Văn Binh Minh Kiến

14 0620000031 Lê Văn Can Trí Cường

15 0620000034 Nguyễn Văn Cấp Quảng Nhu

16 0620000035 Trần Hoa Phúc Chân

17 0620000037 Ân Khánh Minh Châu

18 0620000041 Vũ Thị Chi TN. Vạn Trí

19 0620000042 Nguyễn Thị Lan Chi TN. Huệ Tịnh

20 0620000044 Bùi Thị Cúc Hải Hương

21 0620000047 Nguyễn Tấn Cường Thiện Hưng

22 0620000050 Hồ Đăng Dạ Nhuận Quang

23 0620000053 Mai Thị Bích Đào Diệu Niệm

24 0620000054 Dương Thị Minh Đào Giác Tuệ Tín

25 0620000055 Ngô Văn Đạt Đức Thành

26 0620000056 Tạ Ngọc Đẹp TN. Hương Thảo

27 0620000058 Phan Thị Thúy Diễm TN. Thể Minh

28 0620000059 Phạm Đình Diệm T. Minh Thời
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29 0620000060 Dương Viết Diễn Trí Thành

30 0620000061 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Diệu Thiện

31 0620000063 Phan Thị Ngọc Điệp Liên Điệp

32 0620000064 Võ Ngọc Điệp Hương Hoa

33 0620000066 Thái Ngọc Đồng T. Thị Vọng

34 0620000067 Nguyễn Diên Duẩn T. Đồng Thọ

35 0620000069 Huỳnh Văn Đức T. Trung Thạnh

36 0620000074 Trương Thị Thanh Dung TN. Thuần Như

37 0620000075 Liêu Mỹ Dung TN. Như Hiền

38 0620000076 Nguyễn Thị Ngọc Dung Tâm Cát Tường

39 0620000078 Nguyễn Lê Dũng Ngộ Minh Đăng

40 0620000080 Nguyễn Quốc Dũng Tịnh Mạnh

41 0620000082 Bùi Quốc Dũng T. Chơn Quang

42 0620000083 Thái Lê Chí Dũng T. Quảng Tánh

43 0620000086 Trần Minh Dưỡng T. Nghiêm Hiền Văn

44 0620000088 Nguyễn Văn Duy T. Tịnh Nguyên

45 0620000091 Lê Ngọc Giai Quảng Giải

46 0620000094 Nguyễn Quang Gỡ Quảng Nhuận

47 0620000095 Phạm Thị Thu Hà TN. Pháp Bình

48 0620000096 Đỗ Thanh Hà Chánh Hiếu Ngọc

49 0620000097 Nguyễn Ngọc Thanh Hà

50 0620000099 Nguyễn Ngọc Hà Tâm Giang

51 0620000100 Nguyễn Thị Hà TN. Nhuận Chân

52 0620000103 Từ Long Hải T. Nhuận Hội

53 0620000104 Trần Văn Hải Viên Hội

54 0620000105 Nguyễn Thị Hằng TN. Hòa Phúc

55 0620000108 Nguyễn Thị Hằng TN. Đức Thông

56 0620000109 Phan Thị Thúy Hằng TN. Đức Tạng

57 0620000110 Nguyễn Khắc Hanh

58 0620000122 Võ Thị Thu Hiền TN. Ngọc Trang

59 0620000124 Dương Thị Ngọc Hiền TN. Đức Thiện

60 0620000125 Huỳnh Ngọc Đại Hiển

61 0620000127 Huỳnh Ngọc Hiệp Nhuận Huệ Ngôn

62 0620000128 Nguyễn Hoàng Tú Hiệp TN. Hạnh Tín

63 0620000130 Lê Trung Hiếu Minh Trung
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64 0620000133 Nguyễn Thị Minh Hiếu TN. Huệ Thông

65 0620000136 Trần Văn Hiếu T. Thanh Nghĩa

66 0620000138 Võ Thị Kim Hoa TN. Liên Hoa

67 0620000140 Nguyễn Giao Hòa TN. Lạc Diệu Âm

68 0620000141 Mạch Chí Hòa

69 0620000143 Nguyễn Thu Hoài TN. An Thiền

70 0620000145 Võ Lương Mỹ Hoàng TN. Mai An

71 0620000146 Trần Bảo Hoàng Nhựt Toàn

72 0620000147 Ngô Thị Thanh Hoàng

73 0620000150 Trần Thị Hoàng TN. Thanh Vân

74 0620000151 Nguyễn Minh Hoàng T. An Vinh

75 0620000153 Chu Chiêu Hồng

76 0620000154 Mai Thị Hồng TN. Liên Hiệp

77 0620000156 Bùi Bích Hợp TN. Diệu Thảo

78 0620000160 Hồ Thanh Kim Huệ Như Lâm

79 0620000161 Nguyễn Thị Huệ TN. Trung Phước

80 0620000164 Phạm Thị Thanh Hương TN. Ngọc Thành

81 0620000172 Hà Thị Thanh Huyền TN. Lâm Huyền Hộ

82 0620000175 Nguyễn Anh Tuấn Khải T. Trí Nguyên

83 0620000178 Hướng Thành Khang

84 0620000179 Nguyễn Công Khanh Thiện Dũng

85 0620000180 Phạm Minh Khanh T. Minh Khá

86 0620000183 Ngô Đăng Khoa Thiện Đăng

87 0620000187 Vương Nữ Kiệt TN. Chơn Nguyện

88 0620000188 Phạm Anh Kiệt Chiếu Đức Minh

89 0620000192 Ngô Thị Kiều TN. Hạnh Nhã

90 0620000193 Nguyễn Thị Mỹ Kim Liên Kim

91 0620000198 Phạm Thị Duy Lan Diệu Hương

92 0620000200 Đinh Văn Lễ T. Quảng Chánh

93 0620000201 Nguyễn Sĩ Liêm Minh Chánh

94 0620000202 Phan Liên T. Tâm Hoàng

95 0620000204 Nguyễn Thị Liên TN. Thanh Thông

96 0620000205 Nguyễn Thị Kim Liên TN. Nhuận Hoa

97 0620000206 Trần Thị Liễu Tâm Ngộ

98 0620000208 Nguyễn Thị Linh TN. Bảo Chiếu
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99 0620000209 Dương Thị Mỹ Linh TN. Tường Thông

100 0620000212 Nguyễn Thị Khánh Linh Viên Chương Lễ

101 0620000213 Nguyễn Thị Linh T. Tâm Thiện

102 0620000214 Nguyễn Thị Mỹ Linh TN. Nguyên Trí

103 0620000215 Trần Thị Thu Loan Nhựt Liên

104 0620000219 Khưu Thị Ánh Lộc TN. Liên Nhiệm

105 0620000222 Nguyễn Thành Lợi

106 0620000224 Phạm Hoàng Long T. Trí Trọng

107 0620000225 Trương Thanh Long T. Quảng Pháp

108 0620000226 Nguyễn Minh Luân T. Xương Từ

109 0620000227 Dương Phước Luân

110 0620000228 Trần Bảo Luân Bổn Châu

111 0620000230 Trần Duy Luân T. Giác Minh Chuyển

112 0620000231 Đặng Chí Luận Minh Nghị

113 0620000234 Dương Thị Luyến TN. Hạnh Hiếu

114 0620000237 Phan Nguyệt Mai Chúc Xuân

115 0620000239 Hồ Thị Thanh Minh Chơn Tâm

116 0620000241 Nguyễn Văn Mười Một T. Giác Minh Khiêm

117 0620000244 Lê Thị Mười Ngọc Đức

118 0620000246 Vũ Đỗ Trà My Trừng Lộc

119 0620000249 Lưu Hoàng Đồng Nai TN. Linh Thuận

120 0620000250 Phan Văn Nam T. Bổn Tú

121 0620000251 Nguyễn Hoàng Nam Pháp Đức

122 0620000252 Lê Hoài Nam T. Nhuận Hải

123 0620000254 Lê Văn Nga T. Tâm Nhuận

124 0620000258 Nguyễn Thị Thu Nga TN. Chánh Y

125 0620000266 Trung Mỹ Ngọc Thanh Sang

126 0620000268 Nguyễn Khắc Tiểu Ngọc TN. An Quý

127 0620000271 Võ Thái Nguyên T. Tâm Vượng

128 0620000274 Đinh Thị Thảo Nguyên Phúc Thuận Huyền

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giám thị 2 Thư kí Giảng viên


